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NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TÂN CHÂU, TỈNH AN GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa: Ông  Ngô Thế Minh 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Quốc Dũng;  

2. Ông Nguyễn Thị Lệ. 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Minh Sang - thư ký Tòa án 

nhân dân thị xã Tân Châu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tân Châu tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Bảo Thịnh - Kiểm sát viên 

Ngày    tháng 9 năm  020  tại tr  s  Tòa án nhân dân thị xã Tân Châu x t 

x  s  th m công khai v  án dân s  s  th m th   ý số: 05/2021/TLST- DS ngày 

11/01/2021 v  việc “Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản” theo Quyết định đưa v  án 

ra x t x  số:      0   QĐ  ST-DS ngày  8/8/2021, Quyết định hoãn phiên tòa 

số 105/ 0   QĐST- DS ngày 07/9/2021 gi a các đư ng s : 

1. Nguyên đ n: Ông Nguyễn Văn D  sinh năm  98 ; địa chỉ cư trú: Tổ     

ấp Long Thành  xã Long An  thị xã Tân Châu  tỉnh An Giang. Chỗ   hiện nay: khu 

tái định cư khóm Long Quới A  phường Long Phú  thị xã Tân Châu  tỉnh An 

Giang; có mặt 

            . Bị đ n: Bà Nguyễn Thị D  sinh năm  978; địa chỉ cư trú: Tổ 6  ấp Long 

Thành  xã Long An  thị xã Tân Châu  tỉnh An Giang; vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

          - Nguyên đ n anh Nguyễn Văn D trình bày: Bà Nguyễn Thị D có vay của tôi 

với số ti n   .000.000 đồng c  thể như sau; vào ngày 13/11/2018 bà D vay của tôi 

5.000.000 đồng với mức  ãi suất   5% tháng  hạn trả  à ngày       0 9   ần hai là 

vào ngày 10/12/2018 bà D vay của tôi 7.000.000 đồng cũng  ãi suất   5% tháng. Cả 

0   ần vay bà D có ký biên nhận nợ với tôi  kể từ khi vay đến nay tôi đã nhi u  ần 



 

đòi nhưng bà D không trả cho tôi. Nay tôi yêu cầu bà D phải trả cho tôi   .000.000 

đồng vốn và  ãi suất từ ngày vay đến nay theo  ãi suất đã thỏa thuận.  

      - Bị đ n bà Nguyễn Thị D thừa nhận trong biên bản  ấy  ời khai ngày 

   6  0   của Tòa án, bà D thừa nhận có vay ti n của anh D 0   ần   bà D cũng 

thừa nhận có  ăn tay vào biên nhận ti n của anh D với  ý do bà kẹt ti n nên vay 

của anh D. Hiện do hoàn cảnh khó khăn bà D hẹn khi có ti n mới trả cho anh D.         

Tòa án tiến hành  ập biên bản kiểm tra việc giao nộp  tiếp cận  công khai 

chứng cứ và biên bản hòa giải nhưng không được do bà D vắng mặt. 

Hội đồng x t x  công bố: Biên bản  ấy  ời khai của bà Nguyễn Thị D, 02 

biên nhận nợ do bà Diệu ký tên  ăn tay ngày      /2018 và ngày 10/12/2018, biên 

bản hòa giải của ban nhân dân ấp Long Thành  xã Long An ngày    4  0 9  công 

văn số 44 B BVAG  ngày  9 6  0   của bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang 

v  việc trả  ời xác định tình trạng bệnh nhân Nguyễn Thị D  sổ hộ nghèo của bà D. 

Tại phiên tòa  anh D gi  nguyên yêu cầu và quan điểm. 

Anh D xác định đã cung cấp đầy đủ chứng cứ cho Tòa án, không còn cung 

cấp thêm chứng cứ nào khác; bà D không cung cấp chứng cứ. 

-  Ý kiến của Kiểm sát viên:  

Việc tuân theo pháp  uật của Th m phán  Hội đồng x t x   Thư ký trong thời 

gian chu n bị x t x . Th m phán được phân công th   ý giải quyết v  án th c hiện 

đúng  đầy đủ quy định Bộ  uật Tố t ng Dân s  năm  0 5.  

Việc tuân thủ pháp  uật của Hội đồng x t x   Thư ký Tòa án tại phiên tòa đã 

tuân theo đúng các quy định của Bộ  uật Tố t ng Dân s  năm  0 5 v  việc x t x  

s  th m v  án. 

Người tham gia tố t ng đã th c hiện đầy đủ quy n và nghĩa v  tố t ng của 

họ theo quy định của pháp  uật. 

Ý kiến v  giải quyết v  án  anh Nguyễn Văn D với bà Nguyễn Thị D Hợp 

đồng vay tài sản với nhau  có ký giấy nợ vào ngày 13/11/2018 và ngày 10/12/2018. 

Yêu cầu của anh Nguyễn Văn D  à có căn cứ. Do đó đ  nghị Hội đồng x t x  chấp 

nhận yêu cầu của anh D  buộc bà D phải có nghĩa v  trả cho anh D 12.000.000 

đồng và  ãi suất kèm theo đến nay theo mức  ãi suất do hai bên thỏa thuận.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài  iệu có trong hồ s  và các chứng cứ v  án được 

công bố th m tra tại phiên tòa Hội đồng x t x  (sau đây gọi HĐ  ) x t thấy: 

[1] V  áp d ng pháp  uật tố t ng: Đây  à v  án “tranh chấp Hợp đồng vay tài 

sản” theo quy định tại khoản 3 Đi u  6; Đi u  5 Bộ  uật tố t ng dân s  nên. 



 

Nguyên đ n kh i kiện bị đ n bà Nguyễn Thị D  sinh năm  978; địa chỉ cư trú: Tổ 

6  ấp Long Thành  xã Long An  thị xã Tân Châu  tỉnh An Giang, đư ng s  đã nộp 

ti n tạm ứng án phí  quan hệ tranh chấp thuộc th m quy n giải quyết của Tòa án 

nhân dân thị xã Tân Châu th   ý giải quyết. 

S  vắng mặt của đư ng s : Bà Nguyễn Thị D vắng mặt  đã được Tòa án 

triệu tập hợp  ệ. Căn cứ khoản 2 Đi u   7 Bộ  uật tố t ng dân s  năm  0 5  Tòa án 

tiến hành x t x . 

V  án tranh chấp Hợp đồng vay tài sản gi a anh Nguyễn Văn D với  bà 

Nguyễn Thị D  đôi bên có ký biên nhận nợ trên c  s  t  nguyện  thỏa thuận được 

pháp  uật xem x t và bảo vệ. 

Bà Nguyễn Thị Đ  à mẹ ruột bà D cho rằng bà D có dấu hiệu tâm thần và có 

hư ng bảo trợ xã hội hàng tháng. Tòa án có công văn số   6 TA-DS ngày 

   5  0   g i bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang  đến ngày 29/6/2021 bệnh 

viện Đa khoa trung tâm An Giang có công văn số 44 B BVAG v  việc trả  ời xác 

định tình trạng bệnh nhân Nguyễn Thị D  sinh năm  979; địa chỉ: Tổ 06  ấp Long 

Thành  xã Long An  thị xã Tân Châu  tỉnh An Giang có đến khám tại phòng khám 

Khoa Tâm Thần – Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang 0  đợt (   7  0 9; 

   7  0 9;  4  0  0 9)  được ch n đoán: Rối  oạn vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ 

[mất ngủ] (G47.0)  mã y tế:  909   7. Phúc đáp câu trả  ời của Tòa án: 

 . Trường hợp trên  à mất ngủ đ n thuần. 

2. Người bệnh chỉ mất ngủ đ n thuần  không có rối  oạn tâm thần. 

 . Không cần giám định cho  oại bệnh này. 

Như vậy bà Nguyễn Thị D vẫn  à người có đầy đủ năng   c dân s   bà D 

phải t  chịu trách nhiệm v  giao dịch dân s  mà bà D đã giao dịch với anh D trong 

v  án này 

            [2] V  nội dung: Nguyên đ n anh Nguyễn Văn D cho rằng bà Nguyễn Thị D 

có vay của ông D với số ti n   .000.000 đồng c  thể như sau; vào ngày 13/11/2018 

bà D vay của tôi 5.000.000 đồng với mức  ãi suất   5% tháng  hạn trả  à ngày 

13/3/2019, lần hai vào ngày  0     0 8 bà D vay của anh D 7.000.000 đồng cũng 

 ãi suất   5% tháng. Cả 0   ần vay bà D có ký biên nhận nợ với anh D  kể từ khi vay 

đến nay anh D đã nhi u  ần đòi nhưng bà D không trả. Nay anh D yêu cầu bà D phải 

trả cho anh   .000.000 đồng và  ãi suất từ ngày vay đến nay theo  ãi suất đã thỏa 

thuận.  

       - Bà Nguyễn Thị D thừa nhận trong biên bản  ấy  ời khai ngày 11/6  0   của 

Tòa án, bà D thừa nhận có vay ti n của anh D 0   ần  bà D cũng thừa nhận có  ăn 

tay vào biên nhận ti n của anh D với  ý do bà kẹt ti n nên vay của ông D. Hiện do 

hoàn cảnh khó khăn bà D hẹn khi có ti n mới trả cho anh D. 



 

          Như vậy đã có đủ c  s  kết  uận bà Nguyễn Thị D có vay của anh D với số 

ti n   .000.000 đồng c  thể như sau; vào ngày     1/2018 bà D vay 5.000.000 

đồng với mức  ãi suất   5% tháng   ần hai là vào ngày 10/12/2018 bà D vay 

7.000.000 đồng cũng  ãi suất   5% tháng.   t thấy bà D có  ỗi đã vi phạm nghĩa v  

thanh toán,  àm thiệt hại đến quy n  ợi hợp pháp của anh D. Nay anh D yêu cầu bà 

D phải có nghĩa v  trả cho anh D số ti n trên  à có căn cứ được Hội đồng x t x  

chấp nhận. 

           Tại phiên tòa anh D thừa nhận vào tháng 5  0 9 bà D có trả cho anh D 

500.000 đồng ti n  ãi. 

  Anh D yêu cầu bà D phải trả  ãi suất, theo thỏa thuận của đôi bên  ãi 

1,5%/tháng là phù hợp với pháp  uật theo quy định tại Đi u 468 của Bộ  uật dân s  

năm  0 5. Được tính như sau:  

Từ ngày        0 8 đến nay  à  .044 ngày X 5.000.000 đồng    .5% tháng 

= 2.610.000 đồng. 

Từ ngày  0     0 8 đến nay  à 986 ngày X 7.000.000 đồng    .5% tháng = 

3.441.000 đồng.  

- Lãi tổng cộng  .6 0.000 đồng +  .441.000 đồng – 500.000 đồng = 

5.551.000 đồng. 

Vậy tổng cộng vốn và  ãi bà D phải trả cho anh D là   .000.000 đồng vốn + 

5.551.000 đồng  ãi = 17.551.000 đồng. 

Việc thanh toán nợ c  thể thế nào Hội đồng x t x  không đ  cập giải quyết 

trong bản án này mà khi án có hiệu   c pháp  uật sẽ do c  quan Thi hành án xét 

giải quyết. 

 [4] V  án phí DSST: Do bà Nguyễn Thị D có  ỗi với anh D  ẽ ra bà D phải 

chịu ti n án phí theo quy đinh. Bà D có sổ thuộc diện hộ nghèo nên bà D được 

miễn toàn bộ. Anh Nguyễn Văn D được hoàn  ại  00.000 đồng ti n tạm ứng án phí 

đã nộp theo biên  ai thu số: TU 2019/0006567 ngày 08/01/2020 của Chi c c thi 

hành án dân s   thị xã Tân Châu. 

Vì các  ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp d ng khoản   Đi u  6  Đi u  5  khoản   Đi u 9   khoản   Đi u   7 của 

Bộ  uật tố t ng dân s  năm  0 5. Đi u 46   466 và Đi u 468 Bộ  uật dân s  năm 

2015. Điểm Đ Khoản 1 Đi u    nghị Quyết số   6  0 6 UBTVQH 4 ngày 

 0     0 6 của Ủy ban thường v  Quốc hội  quy định v  án phí và  ệ phí Tòa án 



 

Xöû: Chấp nhận yêu cầu của anh Nguyễn Văn D. 

1. Buộc bà Nguyễn Thị D phải có nghĩa v  trả cho anh Nguyễn Văn D vốn 

và  ãi suất  à 17.551.000 đồng (mười bảy triệu năm trăm năm mư i mốt nghìn 

đồng). 

2. V  án phí DSST: Bà Nguyễn Thị D được miễn toàn bộ. Anh Nguyễn Văn 

D được hoàn  ại  00.000 đồng ti n tạm ứng án phí đã nộp theo biên  ai thu số: TU 

2019/0006567 ngày 08/01/2020 của Chi c c thi hành án dân s   thị xã Tân Châu. 

Keå töø ngaøy baûn án có hiệu   c pháp  uật ( đối với các trường hợp c  quan 

thi hành án có quy n chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đ n 

thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản ti n phải trả cho người 

được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong  tất cả các khoản ti n  hàng tháng 

bên phải thi hành án còn phải chịu khoản ti n  ãi của số ti n còn phải thi hành án 

theo mức  ãi suất tại khoản   Đi u 468 của Bộ  uật dân s  năm  0 5. 

Trong hạn mười  ăm ngày kể từ ngày tuyên án anh Nguyễn Văn D có quy n 

kháng cáo bản án yêu cầu tòa x  phúc th m. 

Thời hạn kháng cáo của bà Nguyễn Thị D là 15 ngày kể từ ngày nhận được 

bản án hoặc bản án được niêm yết. 

Trong trường hợp bản án  quyết định được thi hành theo quy định tại Đi u   

Luật Thi hành án dân s  thì người được thi hành án dân s   người phải thi hành án 

dân s  có quy n thỏa thuận thi hành án  quy n yêu cầu thi hành án  t  nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Đi u 6  7 và 9 Luật 

Thi hành án dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại Đi u  0 

Luật Thi hành án dân s . 

          
Nơi nhận: 
- TAND tỉnh An Giang; 
- VKSND TX Tân Châu; 

- Chi c c THADS T  Tân Châu; 

- Các đư ng s  (để thi hành); 
- Lưu: HSVA. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Ngô Thế Minh 

 


